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Số:            /TNMT
V/v cung cấp thông tin điểm thu gom

 chất thải nguy hại hộ gia đình trên địa bàn 
thành phố Thủ Đức năm 2024

Thành phố Thủ Đức, ngày     tháng     năm 2024

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Công văn số 6763/VP-ĐT ngày 17/8/2022 của Văn phòng Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chương trình "Tuần thu gom 
chất thải nguy hại hộ gia đình".

Căn cứ Kế hoạch số 1086/KH-UBND ngày 06/3/2024 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng 
hành động vì môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Thực hiện Công văn số 3875/STNMT-CTR ngày 26/4/2024 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin điểm 
thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình và hưởng ứng thực hiện Tháng hành 
động vì môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thành phố Thủ Đức cung cấp thông tin các điểm thu gom 
chất thải nguy hại hộ gia đình theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/02/2024 
của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về tổ chức Chương trình thu gom chất 
thải nguy hại hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2024 như sau:

1. Thông tin điểm thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình
- Tổng số điểm thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình: 66 điểm, trong đó:
+ 34 điểm thu gom tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường: tiếp nhận các loại 

chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, trừ kim tiêm, khẩu trang, bông băng 
bị nhiễm khuẩn từ người bệnh, bao gồm:

STT Tên chất thải Mã chất thải

1 Bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 14 01 05

2 Các loại bóng đèn huỳnh quang thải và các loại thủy 
tinh hoạt tính thải 16 01 06

3 Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần 
nguy hại 16 01 09

4 Pin, ắc quy thải 16 01 12

5 Thiết bị linh kiện điện tử thải 16 01 13



STT Tên chất thải Mã chất thải

6 Găng tay, giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại 18 02 01

7 Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là chất 
thải nguy hại) thải 18 01 02

8 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là chất thải 
nguy hại) thải 18 01 03

+ 32 điểm thu gom tại trụ sở Trạm y tế phường: tiếp nhận kim tiêm, khẩu 
trang, bông băng bị nhiễm khuẩn từ người bệnh.

(Đính kèm Phụ lục Danh sách các điểm thu gom)
2. Thời gian tiếp nhận
Xuyên suốt từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, 

chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Trên đây là phản hồi của phòng Tài nguyên và Môi trường về việc cung 

cấp thông tin điểm thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình trên địa bàn thành phố 
Thủ Đức năm 2024. Kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí 
Minh xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND TPTĐ;
- VP HĐND-UBND TPTĐ;
- Phòng TN&MT;
- Lưu: VT, TM, 03b.
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐIỂM THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI 
HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

(Đính kèm Công văn số              /TNMT ngày        tháng        năm 2024 của 
phòng Tài nguyên và Môi trường)

STT Tên vị trí thu gom Địa chỉ STT Tên vị trí thu gom Địa chỉ

I. Trụ sở Ủy ban nhân dân phường

1 UBND phường An Lợi 
Đông

Không số, Trần Não, phường 
An Lợi Đông 18 UBND phường 

Phước Long A
94 Nam Hòa, phường Phước 

Long A

2 UBND phường Thủ 
Thiêm

311J5a, đường G, khu phố 1,  
phường An Phú 19 UBND phường Long 

Thạnh Mỹ
325 Nguyễn Văn Tăng, 
phường Long Thạnh Mỹ

3 UBND phường An 
Khánh

171/1, đường Lương Định Của, 
Khu phố 3, phường An Khánh 20 UBND phường Long 

Bình
04 Trần Trọng Khiêm, 

phường Long Bình

4 UBND phường An Phú 01 Lương Định Của, phường An 
Phú 21 UBND phường Tăng 

Nhơn Phú B
185 Đình Phong Phú, 

phường Tăng Nhơn Phú B

5 UBND phường Thảo 
Điền

05, Trần Ngọc Diện, phường 
Thảo Điền 22 UBND phường Long 

Trường
1341Nguyễn Duy Trinh, 

phường Long Trường

6 UBND phường Bình 
Trưng Đông

543/8 Nguyễn Duy Trinh, khu 
phố 4, phường Bình Trưng 

Đông
23 UBND phường Bình 

Thọ
17 Chân Lý, Khu phố 3, 

phường Bình Thọ

7 UBND phường Bình 
Trưng Tây

71 Nguyễn Tuyển, phường Bình 
Trưng Tây 24 UBND phường 

Trường Thọ
134, Hồ Văn Tư, khu phố 2, 

phường Trường Thọ

8 UBND phường Thạnh 
Mỹ Lợi

560 Trương Gia Mô, phường 
Thạnh Mỹ Lợi 25 UBND phường Linh 

Chiểu
24 Đường 20, khu phố 3, 

phường Linh Chiểu

9 UBND phường Cát Lái 707 Nguyễn Thị Định, phường 
Cát Lái 26 UBND phường Linh 

Tây
763 Kha Vạn Cân, phường 

Linh Tây

10 UBND phường Phú 
Hữu

893 Nguyễn Duy Trinh, phường 
Phú Hữu 27 UBND phường Linh 

Trung
1262 Kha Vạn Cân, khu phố 

2, phường Linh Trung

11 UBND phường Hiệp 
Phú

23 Trương Văn Thành, phường 
Hiệp Phú 28 UBND phường Linh 

Xuân
81 Quốc lộ 1K, khu phố 2, 

phường Linh Xuân

12 UBND phường Tăng 
Nhơn Phú A

29 đường Lê Văn Việt, phường 
Tăng Nhơn Phú A 29 UBND phường Linh 

Đông
46 Lý Tế Xuyên, khu phố 3, 

phường Linh Đông



13 UBND phường Trường 
Thạnh

34 Ích Thạnh, phường Trường 
Thạnh 30 UBND phường Tam 

Phú
472 Tỉnh lộ 43, khu phố 5, 

phường Tam Phú

14 UBND phường Long 
Phước

239 Long Phước, phường Long 
Phước 31 UBND phường Tam 

Bình
707 Tô Ngọc Vân, khu phố 

4, phường Tam Bình

15 UBND phường Phước 
Long B

183 Đỗ Xuân Hợp, phước 
Phước Long B 32 UBND phường Bình 

Chiểu
934 Tỉnh lộ 43, khu phố 1, 

phường Bình Chiểu

16 UBND phường Tân 
Phú 117 Nam Cao, phường Tân Phú 33 UBND phường Hiệp 

Bình Phước
719 Quốc lộ 13, khu phố 3, 
phường Hiệp Bình Phước

17 UBND phường Phước 
Bình

616 Đỗ Xuân Hợp, phường 
Phước Bình 34 UBND phường Hiệp 

Bình Chánh
02 Đường 5, khu phố 1, 

phường Hiệp Bình Chánh

II. Trụ sở Trạm y tế phường (Chỉ tiếp nhận kim tiêm, khẩu trang, bông băng bị nhiễm khuẩn từ người bệnh)

1 Trạm y tế phường An 
Khánh

6/6C Đường 30, phường An 
Khánh 17 Trạm y tế Long 

Phước

Không số,  Long Phước, khu 
phố Long Thuận, phường 

Long Phước.

2 Trạm y tế An Phú Số 168A Nguyễn Hoàng, khu 
phố 5, phường An Phú 18 Trạm y tế Long 

Thạnh Mỹ
107 Nguyễn Văn Tăng, 
phường Long Thạnh Mỹ

3 Trạm y tế Bình Chiểu 34 Đường 22, phường Bình 
Chiểu 19 Trạm y tế Long 

Trường
1341 Nguyễn Duy Trinh, 

phường Long Trường.

4 Trạm y tế Bình Thọ 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ 20 Trạm y tế Phú Hữu Số 887 Nguyễn Duy Trinh, 
khu phố 2, phường Phú Hữu

5 Trạm y tế Bình Trưng 
Đông

10 Hồ Thị Nhung , phường Bình 
Trưng Đông 21 Trạm y tế Phước 

Bình
5 Đường 8, phường Phước 

Bình

6 Trạm y tế Bình Trưng 
Tây

72 Nguyễn Duy Trinh, khu phố 
2, phường Bình Trưng Tây 22 Trạm y tế Phước 

Long A
51 Hồ Bá Phấn, phường 

Phước Long A

7 Trạm y tế Cát Lái 705/2 Nguyễn Thị Định, khu 
phố 2, phường Cát Lái 23 Trạm y tế Phước 

Long B
Số 22 Đường 22, phường 

Phước Long B

8 Trạm y tế Hiệp Bình 
Chánh

07 đường 22, phường Hiệp Bình 
Chánh 24 Trạm y tế Tam Bình 4 Đường 9, phường Tam 

Bình

9 Trạm y tế Hiệp Bình 
Phước

686 Quốc Lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước 25 Trạm y tế Tam Phú 104 đường số 4, phường Tam 

Phú

10 Trạm y tế Hiệp Phú Không số, Trương Văn Thành, 
khu phố 4, phường Hiệp Phú 26 Trạm y tế Tân Phú 82 Nam Cao, phường Tân 

Phú

11 Trạm y tế Linh Chiểu 34 Đường 22, phường Linh 
Chiểu 27 Trạm y tế Tăng 

Nhơn Phú A
410 Lê Văn Việt, phường 

Tăng Nhơn Phú A

12 Trạm y tế Linh Đông 48 Lý Tế Xuyên, phường Linh 
Đông 28 Trạm y tế Tăng 

Nhơn Phú B
186 Tăng Nhơn Phú, phường 

Tăng Nhơn Phú B

13 Trạm y tế Linh Tây 23 Nguyễn Văn Lịch, phường 
Linh Tây 29 Trạm y tế Thạnh Mỹ 

Lợi
564 Trương Gia Mô, khu phố 

2, phường Thạnh Mỹ Lợi

14 Trạm y tế Linh Trung 1263A Kha Vạn Cân, phường 
Linh Trung 30 Trạm y tế Thảo Điền 89 Thảo Điền, phường Thảo 

Điền

15 Trạm y tế Linh Xuân Số 9 đường số 3, khu phố 3, 
phường Linh Xuân 31 Trạm y tế Trường 

Thạnh

1693 Nguyễn Duy Trinh, khu 
phố Tam Đa, phường Trường 

Thạnh

16 Trạm y tế Long Bình 1200 Nguyễn Xiển, khu phố 
Bến Đò, phường Long Bình 32 Trạm y tế Trường 

Thọ
71A Đường 8, phường 

Trường Thọ
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